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ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
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NĂM 2015 

Môn: VẬT LÍ 

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 

Ngày thi thứ nhất:   08/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Đề thi có 03 trang, gồm 05 câu) 

Câu I (3,5 điểm).  

1. Cho một cơ cấu bao gồm một vòng dây cứng  

dẫn điện tốt có bán kính R1 và một thanh kim loại 

cứng, một đầu có thể trượt trên bề mặt vòng dây và 

luôn tiếp xúc với vòng dây, đầu kia gắn cố định với 

một trục quay thẳng đứng đi qua tâm vòng dây. Vòng 

dây và thanh kim loại cùng nằm trong mặt phẳng 

ngang. Hai đầu trục quay được gá trên hai ổ trục vòng 

bi cố định. Trên trục của thanh kim loại có gắn một 

ròng rọc bán kính R2, khối lượng không đáng kể. Cơ 

cấu được đặt trong không gian có từ trường đều B  vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Người ta 

quấn vào ròng rọc một sợi dây dài, mảnh, nhẹ, không dãn. Đầu dây được vắt qua một ròng rọc khác 

và nối với vật nhỏ có khối lượng m. Vòng dây, thanh kim loại tạo thành một mạch kín qua biến trở 

R và nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi (Hình 1). Ban đầu biến trở được điều chỉnh để vật đi 

lên, sau đó thay đổi biến trở đến giá trị R0 để vật m được nâng lên với tốc độ v không đổi. Tính R0. 

Bỏ qua mọi ma sát và mômen quán tính ổ trục. Coi điện trở tiếp xúc, dây nối và thanh kim loại là 

không đáng kể. Gia tốc trọng trường là g. 

2. Cơ cấu vòng, thanh và hệ nguồn ở trên được 

thay thế bằng một đĩa tròn bằng nhôm có điện trở suất 

, bán kính R1, bề dày d. Đĩa có trục quay thẳng đứng 

vuông góc với bề mặt đĩa và đi qua tâm đĩa, hai đầu 

trục quay được gá trên hai ổ trục vòng bi cố định. Chỉ 

một phần diện tích nhỏ của đĩa, hình vuông có diện 

tích S, chịu tác dụng của từ trường đều B  vuông góc 

với bề mặt đĩa (Hình 2). Biết khoảng cách trung bình 

của vùng từ trường tác dụng lên đĩa đến trục quay là r. Bỏ qua mọi ma sát và mômen quán tính ổ 

trục. Gia tốc trọng trường là g. Tính vận tốc lớn nhất của vật.  

Câu II (4,0 điểm).  

Một máy điều hòa nhiệt độ hai chiều hoạt động theo chu trình Cácnô thuận nghịch làm việc giữa 

nguồn nhiệt có nhiệt độ tuyệt đối Tp (bên trong phòng) và nguồn nhiệt có nhiệt độ tuyệt đối Tn 

(không gian rộng bên ngoài phòng). Khi hoạt động liên tục máy tiêu thụ công suất P từ đường tải 

điện năng. Khi máy lấy nhiệt lượng từ bên trong phòng và truyền ra bên ngoài để làm mát căn 

phòng, máy là một máy lạnh. Ngược lại, khi máy hấp thụ nhiệt lượng từ bên ngoài và nhả vào trong 

phòng để sưởi ấm, máy là một bơm nhiệt lượng. Do phòng không hoàn toàn cách nhiệt nên xảy ra 

quá trình truyền nhiệt giữa môi trường và phòng. Quá trình truyền nhiệt tuân theo phương trình 

 n pQ A T T t   với A là hệ số truyền nhiệt và được coi là không đổi, t là thời gian. Để duy trì 

nhiệt độ trong phòng, máy điều hòa nhiệt độ được kiểm soát bằng một bộ điều khiển mở-tắt thông 

thường. Máy lạnh sẽ hoạt động khi nhiệt độ trong phòng cao hơn giá trị nhiệt độ đặt trước và tạm 

ngừng hoạt động khi nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ đặt trước. Với bơm nhiệt lượng thì việc 

mở-tắt là ngược lại. 

1. Mùa hè, khi nhiệt độ môi trường bên ngoài là 37 C,  nếu cho máy lạnh chạy liên tục thì nhiệt 

độ thấp nhất trong phòng đạt được là 17 C.  Để máy lạnh chỉ hoạt động 40% trên tổng thời gian thì 

cần đặt cho máy ở nhiệt độ bao nhiêu? 
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2. Mùa đông, nếu cho bơm nhiệt lượng chạy liên tục thì nhiệt độ cao nhất bên trong phòng đạt 

được là 27 C,  tìm nhiệt độ môi trường bên ngoài. Để máy chỉ hoạt động 40% trên tổng thời gian thì 

cần đặt cho máy ở nhiệt độ bao nhiêu? 

3. Một gia đình có hai căn phòng (một và hai) như nhau và được lắp hai điều hòa nhiệt độ hai 

chiều giống hệt nhau. Ở một thời điểm nào đó, nhiệt độ bên ngoài đang là 25 C , phòng một dùng 

máy để làm mát và đặt nhiệt độ ở 24 C , phòng hai thì lại dùng để sưởi ấm và đặt nhiệt độ ở 26 C . 

Hãy chứng tỏ rằng máy ở phòng hai sẽ tạm ngừng hoạt động lần đầu tiên trước máy ở phòng một. 

Câu III (4,0  điểm).   

Cho một tụ điện phẳng có diện tích bản tụ là S, 
 
khoảng cách giữa 

hai bản tụ là d. Chọn trục tọa độ 0x vuông góc với bản tụ, gốc 0 nằm 

trên một bản tụ (Hình 3). Người ta lấp đầy không gian giữa hai bản 

tụ bằng một tấm điện môi có hằng số điện môi phụ thuộc vào tọa độ 

x theo quy luật   1x ,
1 x


 


với 1 và   là các hằng số dương. Tụ 

được mắc vào một hiệu điện thế 0U
 
không đổi. Hãy tính: 

1. Điện dung của tụ điện. 

2. Mật độ điện tích mặt trên các bản tụ và điện trường tại điểm trong tụ có tọa độ x. 

3. Tính công cần thiết để đưa một nửa tấm điện môi ra khỏi tụ. Bỏ qua mọi ma sát và gia tốc 

trọng trường. 

Câu IV (4,0 điểm).  

Khi một tia sáng đến mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường có chiết suất n1 và n2 theo 

phương vuông góc thì đồng thời xuất hiện cả tia phản xạ và tia khúc xạ. Tỉ số giữa cường độ Ip của 

tia phản xạ và I0 của tia tới được cho bởi biểu thức:
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Chiếu một chùm tia sáng hẹp vào bề mặt một tấm thủy tinh có hai mặt song song theo phương 

gần như vuông góc với bề mặt. Chiết suất của tấm thủy tinh là n, chiết suất không khí là n0 = 1. 

1. Hỏi có bao nhiêu phần trăm cường độ của chùm sáng đó sẽ truyền được qua tấm thủy tinh 

này? Bỏ qua sự hấp thụ của tấm thủy tinh với ánh sáng và biết độ dày của tấm thủy tinh rất lớn so 

với bước sóng của ánh sáng. Áp dụng bằng số với n = 1,45. 

2. Để giảm sự phản xạ ánh sáng xảy ra khi chiếu vào tấm thủy tinh, người ta phủ lên mặt của tấm 

thủy tinh một lớp chất trong suốt có chiết suất n ' n  và độ dày cỡ độ lớn của bước sóng ánh sáng. 

Khi đó thấy tấm thủy tinh này gần như khử được sự phản xạ với ánh sáng đơn sắc có bước sóng   

xác định. Hãy giải thích hiện tượng và tính bề dày nhỏ nhất của lớp chất phủ này theo n và  ? 

Câu V (4,5 điểm) Xác định suất trượt G của vật liệu làm ống kim loại.  

Biến dạng kéo (hay nén) và biến dạng lệch (hay trượt) là hai loại 

biến dạng cơ bản của vật rắn kim loại. Ngoài ra, còn có các biến dạng 

khác như biến dạng uốn, biến dạng xoắn; các biến dạng này đều có thể 

quy về hai loại biến dạng cơ bản nói trên.  

Xét một vật rắn hình khối ABCDEFGH. Nếu đáy ABCD được giữ 

cố định, có lực tác dụng F  phân bố đều trên mặt đáy trên EFGH và 

hướng song song với cạnh FG thì vật rắn biến dạng thành hình hộp 

xiên ABCDE F G H    (Hình 4). Biến dạng như vậy gọi là biến dạng lệch. 

Suất trượt G của vật liệu làm hình khối được xác định là tỉ số giữa ứng 

suất ngang  gây nên biến dạng lệch với độ biến dạng tỉ đối / .  
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với S là diện tích mặt EFGH;   là độ biến dạng nhỏ EE ,  là độ dài cạnh AE;  - góc lệch nhỏ.  
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Trong thí nghiệm này cần xác định suất trượt G của vật liệu làm ống kim loại. 

Cho các dụng cụ: 

- Ống kim loại hình trụ tiết diện nhỏ cần xác định suất trượt. Ống có bán kính trong R1 và bán 

kính ngoài R2; 

- Thanh kim loại cứng, nhỏ, hình trụ, đồng chất, tiết diện đều; 

- Hai vật gia trọng nhỏ giống hệt nhau khối lượng M; 

- Đồng hồ bấm giây đo thời gian; 

- Thước đo chiều dài; 

- Khớp nối cơ học, chốt hãm, giá treo, giá đỡ cần thiết. 

Yêu cầu: 

1. Trình bày cơ sở lý thuyết và xây dựng các công thức cần thiết xác định suất trượt G của vật 

liệu làm ống kim loại hình trụ. 

2. Trình bày các bước tiến hành thí nghiệm và các bảng biểu cần thiết, cách xử lý số liệu để 

xác định suất trượt G. 

 

----------------------------HẾT--------------------------- 

 Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

 Giám thị không giải thích gì thêm. 


